
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 62 2002 UBT (T) 6 cm, CĐPB: Ứ dịch TV

7 2 45 2002 UBT 2bên  5cm/VMC UBT

7 3 39 3023 UBT (P) 10cm

8 4 39 3003 Đoạn sản

8 5 43 1021 UBT 2bên 6cm/VMC 2 lần TNTC

8 6 33 2022 UBT 2bên 6cm

9 7 56 4014 UBT (P) 6cm

9 8 38 2002 UBT (T) 7 cm

9 9 26 0000 UBT (T) 6 cm

11 10 42 3003 UBT (T) 6 cm

11 11 37 2002 UBT (P) 5cm

11 12 16 ĐT UBT 2bên 6cm

13 32 2022 UBT (P) 8cm

14 30 0010 UBT (T) 8 cm

15 24 0000 UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 18 0000 VS I

7 2 47 1001 TSĐGĐHNMTC + UXTC 12 tuần

7 3 32 0010 UBT (T) 6cm/VS II

8 4 59 7007 SSD+Sa thành sau ÂĐ/VMC treo TC

8 5 31 0000 VS I

8 6 28 ĐT LNMTCBT (T) 10cm

9 7 48 2022 UBT (T) 6 cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

PHAN NGA + HƯNG.PNT + KIỀU LOAN

HƯNG.PNT + KIỀU LOAN

HƯNG.PNT + KIỀU LOAN

LƯU + H.THẮM + DANH.NT

BẢO ANH + H.QUYÊN

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NG LONG 

Q.KHOA + TR BÍCH 2

Đ.THẢO + HUY.NT

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + DANH.NT

TÔ NGUYỆT + DANH.NT

TÔ NGUYỆT + DANH.NT    

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BS PHẨU THUẬT

BPNGA + PHƯỢNG.PNT(S)

Q.NHẬT + PHƯỢNG.PNT(C)

XUÂN CẨM + BÙI PHƯỢNG + THỤY.NT

XUÂN CẨM + BÙI PHƯỢNG + THỤY.NT

BÙI PHƯỢNG + THỤY.NT

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + HUY.NT

HƯNG.PNT + HUY.NT

NS bóc u, KTSD

PT ngã Â Đ: Đặt mảnh ghép thành sau 

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

Từ ngày 09/01/2012 đến ngày 15/01/2012 (Tuần3)

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THU

CÙ THỊ NGỌC TRÂM

NGUYỄN KIM MỸ

NGUYỄN HUYỀN CHI

BN TNTC

BÙI THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

LÂM THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌT

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

CÔ TUYẾT HOA

NGUYỄN THỊ SEN

LÊ THỊ DIỆU HIỀN

LÊ THỊ KIM CHI

PHAN THỊ THỦY

PHẠM THỊ HÒA

LÊ KIM BÍCH

NGUYỄN THỊ LA

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

VŨ THỊ OANH

PHẠM THỊ HÀ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ BỔ

NGUYỄN THỊ LAI

10912

10861

10725

10845

11123

11001

10847

10732

SHC

10865

10660

10759

10693

10807

11002

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11292

10840

10838

10775

PM

Ngày: 09/01/2012 

Ngày: 10/01/2012 

10758

10543

10816

10762



9 8 35 3003 UBT (P) 10cm

9 9 36 ĐT UBT (P) 9cm

11 10 47 2022 Teratoma BT 8cm

11 11 35 0000 UBT (T) 8cm

11 12 35 2012 UBT (T) 7cm

11 13 22 ĐT UBT 2bên 12 cm

14 34 1021 UBT (T) 5 cm

15 27 ĐT UBT 2bên 5cm

4 0 0

7 1 48 4004 UXTC 12tuần

7 2 38 2002 UBT (P) 8cm

7 3 19 0000 LNMTCBT (T) 5cm

8 4 46 3023 TSPTĐHNMTC

8 5 29 0000 VS I

8 6 16 ĐT UBT (T) 10 cm

9 7 53 2002 UBT (P) 5cm

9 8 35 2022 LNMTCBT (T) 6cm

9 9 43 3033 UBT (P) 5cm

9 10 30 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 40 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 39 2002 UBT (P) 7cm

11 13 20 1001 UBT (T) 8 cm

14 35 3013 UBT (P) 8cm

15 33 0000 UBT (T) 7cm

4 0 0

7 1 43 2002 UXTC 13 tuần

7 2 30 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

7 3 21 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 59 6006 UBT (T) 5 cm

Đ.THẢO + AN

MỸ NHI + TR.THẢO + K.XUYẾN

TR.THẢO + K.XUYẾN  

TR.THẢO + K.XUYẾN  

TR.HẠNH + K.HOÀNG + NHƯ ANH

H.HIỆP + ÁI

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

DỰ BỊ  

DỰ BỊ   

LƯU + THU HÀ 2 + HẠNH3

THU HÀ 2 + HẠNH3

THU HÀ 2 + HẠNH3

N.DIỆP + N.QUANG + TRÍ 2

N.QUANG + TRÍ 2

H.HIỆP + ÁI

DỰ BỊ

DỰ BỊ   

BS KHOA NS + HOÀI THƯ

MỸ NHI + THU NGUYỆT + B.TUYẾT.PNT

THU NGUYỆT + B.TUYẾT.PNT

THU NGUYỆT + B.TUYẾT.PNT

H.THẮM + DANH.NT

H.THẮM + DANH.NT

V.THÀNH + HOÀNG VÂN

V.THÀNH + HOÀNG VÂN

Q.HIẾU + M.PHƯƠNG2

Q.HIẾU + M.PHƯƠNG2

NS Cắt HTTC chừa 2PP   

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

ĐỖ TƯỜNG VY

VÕ THỊ ƯƠNG

PHÙNG KIM THOA

HOÀNG THỊ TOAN

HOÀNG THỊ LAN

BN TNTC

TRẦN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ KIM NGUYỆT

TRẦN THỊ BẠCH LAN

NGÔ NGỌC DIỆU

HOÀNG THỊ SƠN

LÂM BỘI THANH

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HẠNH

HUỲNH THỊ DƯƠNG

LÊ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

MAI THỊ NGA

NGÔ THỊ TRẺ

LÊ THỊ DIỄM THÚY

PHẠM HOÀI PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ ĐỨC

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

LÊ THỊ THẢO SA

BN TNTC

DƯƠNG THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ TỐ DUYÊN

TRẦN THỊ BÉ TƯ

10952

10879

10906

11026

10907

10935

10936

10924

10943

10552

10881

10909

9667

10841

10958

10946

10830

10991

11333

10854

9850

10791

10872

10916

11321

10824

10829

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/01/2012 

Ngày: 12/01/2012 



8 5 36 2012 UBT (P) 6cm

8 6 32 ĐT UBT 2bên 6cm

9 7 50 2002 UBT 10 cm

9 8 31 1001 UBT (T) 8 cm

9 9 23 0000 VS I

11 10 44 3013 UBT (P) 7cm

11 11 39 2002 LNMTCBT(P) 5cm

11 12 24 0000 UBT (T) 5 cm

13 34 1011 UBT (P) 5cm

14 20 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 5005 UBT (T) 7 cm

7 2 30 0000 VS 1 + UBT (T) 6cm

7 3 30 ĐT UBT (T) 10 cm

8 4 57 1001 UBT (T) 6 cm

8 5 58 3013 UBT (T) 6 cm,CĐPB: Ứ dịch TV

8 6 26 ĐT UBT (P) 5cm

9 7 42 3033 UBT (P) 6cm

9 8 27 1001 UBT 2bên 6cm

9 9 32 ĐT UBT (P) 5cm

9 10 22 0000 VS I

11 11 39 2002 UBT (P) 6cm

11 12 29 0020 UBT (T) 7cm

11 13 20 0000 UBT (T) 5 cm

14 20 ĐT UBT (T) 6 cm

15 19 ĐT UBT (P) 8cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

KIM CHI + ĐIỀN

HƯNG.PNT + BÙI PHƯỢNG + DANH.NT

BÙI PHƯỢNG + DANH.NT

H.TRUNG + TR.LOAN

H.TRUNG + TR.LOAN

H.TRUNG + TR.LOAN

THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN

D.MINH + HỒ HOA + MỸ THANH

D.MINH + HỒ HOA + MỸ THANH

HỒ HOA + MỸ THANH

KIM CHI + ĐIỀN

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG   

DỰ BỊ   

DỰ BỊ  

NHU + HOÀNG VÂN (S)

QUỲNH HƯƠNG + HOÀNG VÂN (C)

THỐNG + M TUYẾT + YÊN

K.HOÀNG + NHƯ ANH

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + G.ĐỨC

HIẾN MINH + G.ĐỨC

HIẾN MINH + G.ĐỨC

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG   

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

K.HOÀNG + NHƯ ANH  

NS bóc u, KTSD

Ngày 6 tháng 1 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ HIỆP

LÊ THỊ NHU MÌ

PHẠM THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

ĐẶNG THỊ THU NHÀN

HUỲNH NGỌC KIM

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

NGUYỄN THỊ KIM ANH

TRẦN THỊ THÙY TRANG

HUỲNH NGỌC LOAN

TRẦN THỊ NGỌC

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THINH

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

LÊ QUỲNH LAN

BÙI HẠNH PHƯỚC

NGUYỄN NGỌC DIỄM THÚY

PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT

HỒ THỊ MỸ LOAN

TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG

NGUYỄN THỊ LUNG

GIÒN  NGỌC NHUNG

HUỲNH THỊ HOA

ĐẶNG DIỆU CHÂU

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

VÕ NGỌC THANH KIM

11022

11010

11019

10190

10998

10993

11018

10997

10977

10989

11130

11003

11064

11415

10996

11372

10992

10938

60

10970

10953

10949

10973

11347

10939

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/01/2012 


